


https://www.howon.ac.kr/web/intro.html

Hướng dẫn tuyển sinh 
cho kiều bào 
và sinh viên nước ngoài

｜ Điều kiện đăng ký
1. Điều kiện đăng ký nhập học mới (phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau)

① Người nước ngoài có cả cha và mẹ đều là người nước ngoài hoặc kiều bào và người nước ngoài đã hoàn thành
     toàn bộ chương trình học

2. Điều kiện đăng ký chuyển tiếp

Người đã đủ điều kiện đăng ký nhập học mới, đã 
hoàn thành ít nhất 2 năm đại học (4 học kỳ) và tích 
lũy được ít nhất 70 tín chỉ

Nhập học năm 3 (Nếu hoàn thành 4 học 
kỳ trở lên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp)

Chuyển tiếp 
vào năm 3

Loại hình Điều kiện đăng ký bổ sung Ghi chú

Kiều bào 
và người nước ngoài 

đã hoàn thành 
toàn bộ chương trình giáo dục

Người nước ngoài 
có cả c㏊  và mẹ 

đều là người nước ngoài

- Bao gồm cả người nộp hồ sơ và cha mẹ đều là người nước ngoài

- Đã hoàn thành toàn bộ chương trình giáo dục tương đương tiểu học, trung học
  cơ sở và trung học phổ thông ở trong nước hoặc nước ngoài

- Kiều bào và người nước ngoài đã hoàn thành đầy đủ 12 năm chương trình giáo   
  dục tương đương tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại nước ngoài

- Người nộp hồ sơ là người nước ngoài, không xét đến quốc tịch của cha mẹ

② Trình độ tiếng Hàn: đạt TOPIK cấp 3 trở lên
•Người vượt qua kỳ thi HU-TOPIK do Đại học Howon tổ chức cũng được phép đăng ký. (Tuy nhiên, chỉ những 
   người có TOPIK cấp 2 hoặc đã học 1 năm tiếng Hàn tại Trung tâm Giáo dục Tiếng Hàn của Trường Ngoại ngữ 
   Howon mới được dự thi)
•Bảng điểm TOPIK phải được nộp trước khi khai giảng (nếu không nộp sẽ bị hủy kết quả nhập học)

｜ Ngành tuyển sinh

※ Số lượng tuyển sinh theo từng ngành có thể thay đổi hàng năm, vui lòng tham khảo chi tiết trên trang web của trường 
     (https://www.howon.ac.kr/web/intro.html)

Phân loại Số lượng tuyển Ghi chú

Ngoài phỏng 
vấn đầu vào, có 
thể có bài kiểm 
tra thực hành và 
phỏng vấn riêng 

từng khoa

Khoa Kiến trúc và Nội thất

Khoa An toàn Điện và Phòng cháy chữa cháy

Khoa Cơ khí Ô tô

Khoa An n㏌ h Thông t㏌  và Máy tính

Khoa Quản trị K㏌ h doanh

Khoa K-Beauty Toàn cầu

Khoa Du lịch Hàng không

Khoa Nhà hàng và Ẩm thực Khách sạn

Khoa Giáo dục Mầm non

Khoa Vật lý trị liệu

Khoa Chăm sóc Răng miệng

Không giới hạn 
(Tuyển ngoài chỉ 

tiêu dựa trên 
năng lực học 

tập)

Hình thức nhập học

Có thể nhập học 
mới hoặc chuyển tiếp

(Tuy nhiên, tùy theo thời gian tuyển 
sinh và tình hình khoa, có thể 

không nhận nhập học mới hoặc 
chuyển tiếp. Vui lòng xác nhận qua 

Trung tâm giao lưu quốc tế)

Đại học Howon

82   ｜ 83Chương 5       Thông tin tuyển sinh các trường đại học tại Jeonbuk



｜ Tiêu chí tuyển chọn

Nội dung đánh giá

Xem xét toàn diện năng lực học tập, 
kế hoạch học tập dựa trên hồ sơ do thí sinh nộp

Tỷ lệ điểm

50%

50% Đánh giá toàn diện về phẩm chất, lễ nghi, 
tư duy lành mạnh và năng lực học tập của thí sinh

Yếu tố tuyển chọn

Đánh giá hồ sơ

Đánh giá phỏng vấn

※ Điểm đánh giá hồ sơ và điểm phỏng vấn theo phương thức tuyển chọn sẽ được tổng hợp chung, thí sinh đạt từ 60 điểm trở 
lên trên tổng số 100 điểm sẽ được tuyển chọn. Những thí sinh không nộp hồ sơ, không dự phỏng vấn hoặc có điểm tổng kết 
cuối cùng dưới 60 điểm sẽ bị loại.

①  Đơn đăng ký nhập học / Bản tự giới thiệu / Phiếu đồng ý cung cấp thông tin cá nhân

② Bản sao hộ chiếu

③ Bản sao chứng minh nhân dân của bản thân và bố mẹ

④ Giấy chứng nhận quan hệ gia đình (giấy hộ khẩu) hoặc giấy khai sinh

⑤ Bằng tốt nghiệp trường học cuối cùng

⑥ Giấy chứng nhận học lực cuối cùng

Trung Quốc

⑫ Giấy chứng nhận đang học tại đại học (bao gồm chứng nhận hoàn thành, tốt nghiệp 
     hoặc dự kiến tốt nghiệp) - 1 bản

⑭ Bản gốc giấy chứng minh tài chính ngân hàng (tối thiểu 9,000 USD) (tiền gửi trên 6 tháng,
     thời gian cấp khoảng 30 ngày)

⑬ Bảng điểm đại học - 1 bản

｜ Hồ sơ cần nộp

Phân loại Hồ sơ cần nộp

Ngoài các giấy tờ nhập học mới (trừ mục 7), cần nộp thêm.

Nhập học mới

Chuyển tiếp

(Trường phổ thông chung) Báo cáo chứng nhận học lực của Bộ Giáo dục Trung 
Quốc, (Trường nghề) Xác nhận lãnh sự

Các quốc gia khác Xác nhận Apostille hoặc xác nhận lãnh sự

⑦ Bản gốc giấy chứng minh tài chính ngân hàng (tối thiểu 18,000 USD)

⑧ Giấy chứng nhận công tác của bố mẹ (hoặc giấy đăng ký kinh doanh)

⑨ Giấy chứng nhận thu nhập của bố mẹ (hoặc giấy xác nhận thuế)

⑩ Bản gốc bảng điểm kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK)

⑪ 6 ảnh thẻ (3.5×4.5cm) nền trắng

｜ Các nội dung khác

Thông tin liên hệ Trung tâm Giao lưu Quốc tế Đại học Howon

Địa chỉ
Trung tâm Giao lưu Quốc tế, Đại học Howon, số 64, đường Howondae 3-gil, huyện Impi, 
thành phố Gunsan, tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc (Mã bưu chính 54058)

Address
Offi  ce of International Aff airs,HowonUniversity
64Howondae3gil, Impi,Gunsan-si, Jeonbuk-do, Korea(ZIP code 54058)

Điện thoại / Fax  +82-63-450-7085, +82-450-7081

Giờ làm việc Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều (nghỉ trưa từ 12:00 đến 13:00)

E-mail global@howon.ac.kr

Trang web https://www.howon.ac.kr/web/intro.html

1. Ký túc xá sinh viên
   •Thông tin về ký túc xá sinh viên: Phòng Phúc lợi Sinh viên - Ký túc xá sinh viên      +82-63-450-7151~3

Trang thiết bị cơ bản 
Giường, tủ quần áo, bàn học, ghế, giá 

sách, internet

Trang thiết bị chung
Phòng rửa mặt, phòng tắm, phòng 

giặt, máy lọc nước, v.v.

Trang thiết bị phục vụ sinh hoạt 
Phòng nghỉ, cửa hàng tiện lợi, phòng 

tập gym, nhà ăn, v.v.

Phân loại Nam Nữ Thông t㏌  cơ sở vật chất

Hướng dẫn cơ sở vật chất Phòng 4 người 
Bangyekwan

7,000 KRW mỗi ngày x số ngày sử dụng

•Tự chọn món: 3,300 KRW 

(phải mua phiếu ăn riêng để sử dụng)
(Các ngày lễ và cuối tuần ăn tự chọn)

350,000 KRW 350,000 KRW

38,000 KRW

Phòng 3 người 
Dasankwan

Phí đặt cọc đồ dùng giường 
ngủ và phí hội s㏌ h viên

Chi phí ăn uống

Chi phí 
ký túc xá

Trong học kỳ

Trong kỳ nghỉ

※ Các chi phí trên là theo tiêu chuẩn năm học 2022.
※ Chi phí có thể thay đổi theo quy định vận hành ký túc xá.
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https://ocean.kijeon.ac.kr/kor/Main.do

Hướng dẫn tuyển sinh 
dành cho 
sinh viên quốc tế

Chỉ tiêu tuyển sinh theo từng khoa có thể thay đổi hằng năm, vui lòng tham khảo chi tiết tại trang chủ của trường: (https://
ocean.kijeon.ac.kr/kor/Main.do)

※

｜ Các ngành tuyển sinh

Hệ đào tạo Ngành học Khoa
Đợt sớm/đợt chính
Người nước ngoài

Ngành sáng tạo 
và hội tụ

2 năm

3 năm

Ngành công nghiệp 
chăm sóc sức khỏe

Ngành công nghiệp y tế

 Ngành thiết kế sắc đẹp ●
 Ngành phục hồi vận động ●

 Ngành âm nhạc ●
 Ngành stylist thời trang ●

 Ngành khách sạn và ẩm thực ●

 Khoa thiết kế video SNS
 Quản lý sĩ quan hành chính quốc phòng

 Quản lý sức khỏe và sắc đẹp RFU
 Khoa làm bánh mì, bánh ngọt khách sạn

 Tư vấn phúc lợi xã hội ★
 Đào tạo nhân tài kinh tế xã hội ★

 Hướng dẫn thể thao người cao tuổi ★
 Ngành vật liệu và linh kiện pin thứ cấp

 Ngành nhân lực công nghiệp toàn cầu ◎
 Ngành chăm sóc da y tế

 Ngành hội tụ (Tự chọn chuyên ngành) ▣

 Ngành trị liệu rừng ★
 Ngành nông nghiệp trị liệu ★

 Ngành trị liệu biển ★
 Ngành thiết kế cảnh quan thảo mộc ★

 Ngành kỹ thuật công nghiệp toàn cầu ◎
 Ngành phục hồi thể thao và ngựa

 Ngành thú cưng
 Ngành tự chọn chuyên ngành ▣

Ngành bảo vệ sức khỏe động vật
 Ngành giáo dục mầm non

 Ngành cấp cứu
 Ngành xét nghiệm lâm sàng
 Ngành trị liệu nghề nghiệp

 Ngành chăm sóc răng miệng
Tổng

◈ 

-

-

-

-

◈ 

◈ 

◈ 

-

◈

-

◈

-

-

◈ 

※ Ghi chú Các ngành thuộc hệ Sáng tạo & Hội tụ (Tư vấn Phúc lợi Xã hội, Đào tạo Nhân tài Kinh tế Xã hội, Hướng dẫn Thể 
thao người cao tuổi) và hệ Công nghiệp Wellness (Trị liệu Rừng, Nông nghiệp Trị liệu, Trị liệu Biển, Thiết kế Cảnh 
quan Thảo mộc) là các ngành học ban đêm
Ngành Nhân lực Công nghiệp Toàn cầu, Kỹ thuật Công nghiệp Toàn cầu là ngành liên quan đến công nghiệp gốc
Ngành Hội tụ (tự chọn chuyên ngành ‒ hệ 2 năm, ngành Wellness) và ngành Tự chọn chuyên ngành (hệ 3 năm, 
ngành Công nghiệp Y tế) là các ngành không chuyên, sinh viên có thể chuyển sang chuyên ngành mong muốn 
vào học kỳ 2 năm 1 hoặc học kỳ 1 năm 2
Các ngành Âm nhạc, Phục hồi Vận động, Thiết kế Sắc đẹp, Stylist Thời trang, Khách sạn ‒ Ẩm thực là ngành đào 
tạo giáo viên thực hành, có thể lấy chứng chỉ giáo viên thực hành
Không giới hạn chỉ tiêu tuyển sinh

※ Hệ Sáng tạo & Hội tụ, Hệ Công nghiệp Wellness = Khối ngành Xã hội Nhân văn (tự chọn chuyên ngành)         
※ Hệ Công nghiệp Y tế = Khối Khoa học Tự nhiên (hệ 3 năm, tự chọn chuyên ngành)

★

◎

▣

●

◈

Trường Đại học Jeonju Kijeon
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｜ Điều kiện và phương thức đăng ký

｜ Phương thức tuyển sinh
  1. Tỷ lệ và điểm số đánh giá năng lực: 100% phỏng vấn cho tất cả các ngành trong cả kỳ xét tuyển sớm và chính quy.
  2. Cách áp dụng điểm kỳ thi năng lực đại học: Trường không áp dụng điểm kỳ thi năng lực đại học trong xét tuyển

｜ Hồ sơ cần nộp

Phân loại Hạng mục chi tiết

Chung

Người 
nước ngoài
thuần túy

Hồ sơ cần nộp

•Đơn đăng ký nhập học

•Bản sao học bạ cấp 3 (Sổ học bạ)
Đối với học sinh tốt nghiệp từ tháng 2 năm 2017 trở đi, nếu đồng ý sử dụng hệ 
thống, có thể thay thế bằng dữ liệu điện tử.

※

  Áp dụng cho 
tất cả các diện 

xét tuyển

Xét tuyển 
ngoài chỉ tiêu  

•Người tị nạn Bắc Triều Tiên: Giấy xác nhận đăng ký người tị nạn Bắc Triều Tiên, 
Giấy xác nhận đủ điều kiện hỗ trợ giáo dục cho người tị nạn Bắc Triều Tiên (nếu 
có), Giấy xác nhận trình độ học vấn (nếu có).

•Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện đăng ký theo diện của thí sinh (liên hệ để biết 
thêm chi tiết)

※ Không được đăng ký nhiều nguyện vọng

Phân loại tuyển s㏌ h Điều kiện đăng ký

Tuyển s㏌ h 
ngoài chỉ tiêu

Người nước ngoài thuần túy (cả cha và mẹ đều là người nước ngoài, hoặc là người nước ngoài đã 
hoàn tất toàn bộ quá trình học tập ở nước ngoài, v.v.)

Người nước ngoài có cả cha và mẹ đều là người nước ngoài: Áp dụng theo tiêu chí của trường đại 
học (vui lòng liên hệ riêng để biết thêm chi tiết).

※

•

-Kiều bào và người nước ngoài (theo điều khoản 2), người tị nạn từ Bắc Triều Tiên, và người nước 
ngoài có cả cha mẹ đều là người nước ngoài (theo điều khoản 6), người đã hoàn tất toàn bộ 
chương trình giáo dục tương đương tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại nước 
ngoài, bao gồm kiều bào, người nước ngoài, người đã được cho phép nhập quốc tịch Hàn Quốc 
theo điều 6 khoản 2 của Luật quốc tịch (người di trú kết hôn) (theo điều khoản 7). 

Thông tin liên hệ Phòng Tuyển sinh ‒ Trường Đại học Jeonju Kijeon

Địa chỉ

Điện thoại / Fax

Giờ làm việc

E-mail

Trang web

(54989) Phòng Tuyển sinh ‒ Trường Đại học Jeonju Kijeon,
267 Jeonjucheonseo-ro, Quận Wansan, Thành phố Jeonju, Tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc

Thứ 2 ~ Thứ 6: 9:00 ~ 18:00 (Nghỉ trưa từ 12:00 ~ 13:00)

ghkfl a1796@kijeon.ac.kr

www.kijeon.ac.kr

 +82-63-280-5250  /  FAX +82-63-231-6415
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https://iphak.jvision.ac.kr/main/

Hướng dẫn tuyển sinh

｜ Các khoa tuyển sinh

Vì chỉ tiêu tuyển sinh theo từng khoa thay đổi hàng năm, vui lòng tham khảo chi tiết trên trang web trường (https://iphak.
jvision.ac.kr/main/)
Các khoa tuyển sinh trong chỉ tiêu có dấu sao (★) là các khoa có phỏng vấn đợt 1 trong kỳ tuyển sinh sớm.
Các khoa tuyển sinh ngoài chỉ tiêu có dấu sao (★) là các khoa có chương trình đào tạo trình độ cử nhân năm 3, 4, và có thể 
có thay đổi trong hoạt động tuyển sinh năm 2025.

※

※
※

Ngành trong chỉ tiêu

Hình thức xét tuyển Ban ngày
/

Ban đêm
Hệ 

đào tạoNgành tuyển s㏌ h

Hình thức xét tuyển Ban ngày
/

Ban đêm
Hệ 

đào tạoNgành tuyển s㏌ h

Ngành ngoài chỉ tiêu

Kỹ thuật

Nhân 
văn 

và xã 
hội

Nghệ 
thuật 

thể t㏊ o

Y tế

Kỹ thuật

Nhân 
văn 

và xã 
hội

Nghệ 
thuật 

thể t㏊ o

Y tế

Ngày
Đêm
Ngày
Đêm

Ngày
Đêm

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

2 năm

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày
Đêm

Ngày
Đêm
Ngày
Đêm

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày
Đêm
Ngày
Đêm

Ngày
Đêm

Ngày
Đêm

Ngày
Đêm
Ngày
Đêm

2 năm
2 năm
2 năm
2 năm
2 năm

2 năm
2 năm

2 năm

2 năm
2 năm

2 năm

2 năm

2 năm
2 năm

Khoa Kỹ thuật Điện

Kiến trúc

Công nghệ thông tin ★

Di động tương lai

Thiết kế video phát sóng ★

Cơ khí ★

Năng lượng tái tạo

Công nghệ hợp tác quốc tế ★

Địa chính và kỹ thuật công trình

Quản lý phúc lợi xã hội ★

Tư vấn phúc lợi trẻ em

Quản trị quốc tế

Giáo dục mầm non

Thể dục Taekwondo ★

Chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe ★

Quản lý y tế

Quản lý thông tin y tế

Khoa vệ sinh răng miệng ★

Vật lý trị liệu ★

Cấp cứu y học

Kỹ thuật X-quang

Khoa điều dưỡng ★

Chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe ★

Quản lý y tế

Quản lý thông tin y tế ★

Khoa vệ sinh răng miệng ★

Vật lý trị liệu ★

Cấp cứu y học ★

Kỹ thuật X-quang ★

Khoa điều dưỡng 

Thể dục Taekwondo ★

Quản lý phúc lợi xã hội ★

Tư vấn phúc lợi trẻ em ★

Quản trị quốc tế ★

Giáo dục mầm non ★

Khoa Kỹ thuật Điện

Kiến trúc ★

Công nghệ thông tin ★

Di động tương lai ★

Thiết kế video phát sóng

Cơ khí

Năng lượng tái tạo ★

Công nghệ hợp tác quốc tế

Địa chính và kỹ thuật công trình ★

2 năm
2 năm

2 năm

2 năm

2 năm

2 năm

2 năm

3 năm

3 năm

3 năm

3 năm

3 năm

4 năm

2 năm

2 năm
2 năm
2 năm
2 năm
2 năm

2 năm
2 năm

2 năm

2 năm
2 năm

2 năm

2 năm

2 năm
2 năm
2 năm
2 năm

2 năm

2 năm

2 năm

2 năm

2 năm

3 năm

3 năm

3 năm

3 năm

3 năm

4 năm

Trường Đại học Jeonju Vision
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｜ Hướng dẫn thực hiện phỏng vấn theo từng khoa

Kỹ 
thuật

Nghệ thuật 
và thể t㏊ o

Kỹ thuật điện

Kiến trúc

Công nghệ thông tin

Di động tương lai

Thiết kế truyền thông

Cơ khí

Năng lượng tái tạo

Kỹ thuật hợp tác quốc tế

Trắc địa và công trình

Thể dục Taekwondo

X

X

○

○

○

○

X

○

X

○

X X

Hình thức tuyển s㏌ h
Ngành tuyển s㏌ h

Tuyển
sớm(Đợt 1)

Tuyển
sớm(Đợt 2)

Chính 
thức

Hình thức tuyển s㏌ h
Ngành tuyển s㏌ h

Tuyển
sớm(Đợt 1)

Tuyển
sớm(Đợt 2)

Chính 
thức

Quản trị phúc lợi xã hội
Tư vấn phúc lợi trẻ em

Quản trị quốc tế
Giáo dục mầm non

Sức khỏe và thẩm mỹ
Quản trị y tế

Quản lý thông tin y tế
Vệ sinh răng miệng

Vật lý trị liệu
Cấp cứu y tế

Kỹ thuật X-quang
Khoa điều dưỡng

○
○
X
X
○
X
X
○
○
○
X
○

X X

Nhân 
văn và 
xã hội

Y tế

｜ Tỷ lệ phản ánh điểm đầu vào và cách tính điểm
1. Tỷ lệ phản ánh điểm và điểm số phân bổ

Loại 
tuyển 
s㏌ h

Tuyển
s㏌ h 
sớm 
đợt 1

Tuyển 
s㏌ h 
sớm 
đợt 2

Trong chỉ tiêu (Xét tuyển 
thông thường / đặc biệt)

Ngoài chỉ tiêu (Người Hàn ở 
nước ngoài & người nước ngoài)

Ngoài chỉ tiêu 
(Tốt nghiệp CĐ/ĐH)

Ngoài chỉ tiêu (Khác)

Ngoài chỉ tiêu (Người Hàn ở 
nước ngoài & người nước ngoài)

Hình thức tuyển s㏌ h

Tuyển sinh phi học thuật

Hồ sơ 100% (300 điểm)

Phương pháp phản ánh điểm

Học bạ 100% (300 điểm)Ngành không 
phỏng vấn

Học bạ 60% (300 điểm) 
+ Phỏng vấn 40% (200 điểm)

Ngành có 
phỏng vấn

Điểm đại học 60% (300 điểm)  
+ Phỏng vấn 40% (200 điểm)

Ngành có 
phỏng vấn

Điểm đại học 100% (300 điểm)Ngành không 
phỏng vấn

Học bạ 60% (300 điểm)  
+ Phỏng vấn 40% (200 điểm)

Ngành có 
phỏng vấn

Trong chỉ tiêu 
(Xét tuyển thông thường) Học bạ 100% (300 điểm)Tất cả ngành

Tất cả ngành

Ngoài chỉ tiêu 
(Tốt nghiệp CĐ/ĐH) Điểm đại học 100% (300 điểm)Tất cả ngành

Học bạ 60% (300 điểm)  
+ Phỏng vấn 40% (200 điểm)

Ngành Kỹ thuật
Hợp tác Quốc tế

Hồ sơ 100% (300 điểm)Tất cả ngành

Ngoài chỉ tiêu (Khác) Học bạ 100% (300 điểm)Tất cả ngành

Học bạ 100% (300 điểm)Ngành không 
phỏng vấn

Ngành học Ghi chú

Dành cho: người học lớn 
tuổi, người đang đi làm, 
đối tượng thuộc diện 
chính sách xã hội, người 
khuyết tật, v.v.

｜ Thông tin Học phí (Theo tiêu chuẩn năm học 2024)

Ghi chúHọc phí

3,222,500 KRW

2,977,000 KRW

3,322,500 KRW

3,322,500 KRW

3,327,500 KRW

Áp dụng cho các ngành: Chăm sóc sắc đẹp, Quản lý y tế, Quản lý thông tin y tế

Áp dụng cho các ngành: Vệ sinh răng miệng, Vật lý trị liệu, Cấp cứu, Chẩn 
đoán hình ảnh, Điều dưỡng

Khối ngành

Khối Kỹ thuật

Khối Xã hội - Nhân văn

Khối Nghệ thuật - Thể t㏊ o

Khối Y tế - Sức khỏe

※ Đây là mức học phí theo tiêu chuẩn năm 2024 và có thể thay đổi trong tương lai.

｜ Điều kiện đăng ký theo từng loại xét tuyển (có thể đăng ký tối đa 3 lần)

Điều kiện đăng kýPhân loại

Áp dụng điều kiện chungXét tuyển theo chỉ 
tiêu trong trường

Xét tuyển 
chung

Xét tuyển 
ngoài chỉ tiêu

Người 
Hàn ở 
nước 

ngoài & 
người 
nước 
ngoài

Điều kiện chung dành cho 
người đăng ký

Người đã tốt nghiệp THPT (bao gồm người sẽ tốt nghiệp) hoặc người được công nhận có trình 
độ tương đương THPT trở lên theo quy định của pháp luật (bao gồm người học tại trường THPT 
nước ngoài)

Người thuộc đối tượng là: Kiều bào, người nước ngoài (Khoản 2), người tị nạn từ Bắc Triều 
Tiên, hoặc người nước ngoài có cả cha mẹ đều là người nước ngoài (Khoản 6), hoặc người 
đã hoàn tất toàn bộ chương trình tương đương tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ 
thông tại nước ngoài như chương trình giáo dục của Hàn Quốc và được cấp quốc tịch Hàn 
theo Khoản 2, Điều 6 của Luật quốc tịch (bao gồm người kết hôn nhập tịch - Khoản 7)
※ Trường hợp người nước ngoài có cha mẹ đều là người nước ngoài: Áp dụng theo tiêu 
chuẩn của từng trường đại học (cần hỏi riêng)

Tuyển 
s㏌ h 
chính 
quy

Dành cho: người học lớn 
tuổi, người đang đi làm, 
đối tượng thuộc diện 
chính sách xã hội, người 
khuyết tật, v.v.

Loại 
tuyển 
s㏌ h

Trong chỉ tiêu 
(Xét tuyển thông thường)

Ngoài chỉ tiêu (Khác)

Ngoài chỉ tiêu (Người Hàn ở 
nước ngoài & người nước ngoài)

Ngoài chỉ tiêu 
(Tốt nghiệp CĐ/ĐH)

Hình thức tuyển s㏌ h

Học bạ 100% (300 điểm)

Hồ sơ 100% (300 điểm)

Điểm đại học 100% (300 điểm)

Học bạ 100% (300 điểm)

Học bạ 60% (300 điểm) 
+ Kỳ thi CSAT 40% (200 điểm)

Phương pháp phản ánh điểm

Tất cả ngành

Tất cả ngành

Tất cả ngành

Tất cả ngành

Ngành Điều dưỡng

Ngành học Ghi chú
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※ Lưu ý: Tất cả hồ sơ phải nộp bản gốc, không chấp nhận hồ sơ qua fax, email, bản scan, v.v.

｜ Hồ sơ cần nộp (được cấp trong vòng 1 tháng gần nhất)

Hồ sơPhân loại

Thông t㏌  chung

Ghi chú

Tuyển s㏌ h 
trong chỉ tiêu

Xét tuyển 
thông thường

•Hồ sơ theo Thông tin chung

Tuyển s㏌ h 
ngoài chỉ tiêu

Người Hàn 
ở nước 
ngoài 

& 
người 
nước 
ngoài

Hồ sơ tùy theo điều kiện đăng ký
(Liên hệ riêng để biết chi tiết)

Người Hàn ở nước ngoài và người nước ngoài
Người nước ngoài có cả cha và mẹ đều 
là người nước ngoài
Người đã hoàn thành toàn bộ chương 
trình tương đương tiểu học ~ THPT tại 
nước ngoài

-
-

-

• 

Cần nộp hồ sơ chứng minh đã hoàn thành 
chương trình giáo dục tương đương tại Hàn 
Quốc

• 

Dành cho người đỗ kỳ thi GED từ kỳ 1 năm 
2017 đến kỳ 2 năm 2024 (trong vòng 8 năm), 
không đồng ý cung cấp hồ sơ trực tuyến

• Giấy chứng nhận đỗ kỳ thi GED (tốt 
nghiệp phổ thông)
Bảng điểm kỳ thi GED

•

• 

Học bạ trung học phổ thông (bản có dấu 
xác nhận bản sao đúng với bản gốc)

• 

Dành cho người tốt nghiệp trước năm học 
2015 (tốt nghiệp vào tháng 2/2016)
Dành cho học sinh tốt nghiệp từ 2017~2025 
nhưng không đồng ý cung cấp học bạ trực tuyến

•

• 

•Đơn đăng ký nhập học

Nơi phát hành: Phòng Tuyển sinh, tầng 1 tòa 
nhà Pyeongsaenggwan
Nếu đăng ký qua Internet thì không cần nộp 
bản giấy

•

• 

1. Chế độ học bổng dành cho sinh viên mới

｜ Các loại học bổng đa dạng

Quy định học bổng áp dụng theo tiêu chuẩn năm học 2024, năm 2025 có thể sẽ có thay đổi.
Học bổng trả sau sẽ được chi trả vào tháng 5 và tháng 10 hàng năm, vui lòng tham khảo mục thông báo trên website của 
trường để biết thông tin chi tiết.

※ 
※ 

30% học phí

50% học phí

Giá trị học bổng

Người đã đang làm việc trong doanh nghiệp (công ty tư 
nhân, công chức, quân nhân, v.v.) từ khi nhập học, và đã 
nộp giấy biên nhận đóng bảo hiểm y tế (mỗi học kỳ nộp 
xác nhận đóng bảo hiểm y tế, đối với người kinh doanh 
cá thể thì xác nhận bằng giấy đăng ký kinh doanh hoặc 
giấy chứng nhận nộp thuế):
① Người đã làm việc từ 9 tháng trở lên trước khi nhập học: 
     được giảm 50% học phí
② Người đã làm việc dưới 9 tháng trước khi nhập học: 
     được giảm 30% học phí

Tiêu chí tuyển chọnTên học bổng

Học bổng 
người đi làm

30% học phíHọc bổng học 
s㏌ h lớn tuổi

Giá trị học bổng Tiêu chí tuyển chọn

Người nhập học với tư cách là quân nhân thông thường, 
không phải theo chương trình hợp tác quân‒học

Người thuộc đối tượng đào tạo được ủy thác bởi doanh 
nghiệp (lớp đặc biệt doanh nghiệp, ngoài chỉ tiêu)

Người nhập học theo diện tuyển chọn đặc biệt dành cho 
học sinh tốt nghiệp THPT chuyên ngành và đang đi làm 
(học trước làm sau)

Toàn bộ phí 
đăng ký

Một khoản 
nhất định

Dành cho người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, được 
cấp học bổng theo giấy tờ chứng minh và theo hướng 
dẫn ngân sách học bổng của nhà nước, trong phạm vi 
ngân sách học bổng của trường.

Người có công và vợ/chồng không bị giới hạn về thời 
gian học và điểm số, toàn bộ học phí được trường cấp 
học bổng.

Con cháu trực hệ của người có công với điểm trung bình 
kỳ trước từ 70/100 trở lên (bao gồm 50% hỗ trợ từ ngân 
sách nhà nước).

Toàn bộ phí 
đăng ký

Dành cho học sinh xuất sắc theo quy định của trường (ví 
dụ: vận động viên squash, đội biểu diễn Taekwondo, vận 
động viên bóng rổ) và được hiệu trưởng phê duyệt.

Người dân tị nạn từ Triều Tiên được văn phòng hỗ trợ 
công nhận với điểm trung bình từ 70/100 trở lên (bao 
gồm 50% hỗ trợ từ ngân sách nhà nước).

500,000 KRW Dành cho mục sư của nhà thờ đã đăng ký chính thức và 
con em của họ, được trưởng phòng mục vụ giới thiệu.

300,000 KRW Dành cho tân sinh viên tốt nghiệp trường cấp 3 trực 
thuộc học viện

50% học phí Dành cho người nhập học và con em trong gia đình có 
kết hôn quốc tế

500,000 KRW

Dành cho tân sinh viên nhập học năm 2025, bao gồm các thí sinh 
trúng tuyển trong và ngoài chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển 
thường xuyên, đã đăng ký nhập học. Ngoại trừ các ngành thuộc 
hệ y tế, chương trình chuyên sâu chuyên ngành, chương trình 
ủy thác doanh nghiệp và chương trình hợp đồng. Mức học bổng 
được xác định trong phạm vi ngân sách học bổng được phân bổ.

50% học phí

35% 
phí đăng ký

Áp dụng khi quân nhân đang phục vụ theo chương trình 
hợp tác quân‒học nhập học tại trường. Trong số học 
viên ủy thác, những người có thành tích học tập xuất sắc 
(điểm trung bình 3.5 trở lên) có thể được nhận thêm học 
bổng tối đa 300,000 KRW, trong phạm vi 10% học phí.

Tên học bổng

Học bổng dành 
cho hoàn cảnh 

khó khăn

Học bổng 
dành cho học s㏌ h 

năng khiếu

Học bổng dành 
cho người dân tị 
nạn từ Triều Tiên

Học bổng dành 
cho chức sắc và 
con em giáo hội 

Cơ Đốc giáo
Học bổng học 

s㏌ h trực 
thuộc học viện

Học bổng gia đình 
đa văn hóa

Học bổng 
Vision Dream

Học bổng 
người đi làm

Học bổng dành 
cho học viên được 
ủy thác quân–học

Học bổng dành cho 
người có công với 

cách mạng
(Áp dụng cho đối tượng 
được công nhận theo 
các luật liên quan đến 
người có công với cách 
mạng của nhà nước và 
con cháu trực hệ (cháu) 
khi nhập học hoặc nhập 
học lại, phải nộp đầy đủ 
các giấy tờ quy định)

Tuyển chọn

Đăng ký 
theo học kỳ

Cấp học bổng

Dành cho người từ 35 tuổi trở lên khi nhập học (sinh 
trước tháng 2 năm 1990)

Hồ sơ 
nhập học

Thanh toán 
sau mỗi 
học kỳ

Thanh toán 
sau mỗi 
học kỳ

Tuyển chọn

Hồ sơ 
nhập học

Hồ sơ 
nhập học

Tham khảo phân 
loại thu nhập của 
Quỹ Học bổng 

Hàn Quốc

 Bộ Thể dục 
thể thao 

tuyển chọn

Nộp giấy 
chứng nhận 
đối tượng 

được hỗ trợ 
học phí do 

Cơ quan Cựu 
chiến binh cấp

Đề xuất của 
Phòng Giáo 

Mục

Hồ sơ 
nhập học

Đăng ký vào kỳ 
nhập học

Hồ sơ 
nhập học

Cấp học bổng

Thanh toán 
sau mỗi 
học kỳ

Thanh toán 
sau mỗi 
học kỳ

Thanh toán 
trước mỗi 

học kỳ

Thanh toán 
trước mỗi 

học kỳ

Thanh toán 
sau nếu 

cần 

Thanh toán 
sau mỗi 
học kỳ

Thanh toán 
sau học kỳ 
1 năm nhất

Thanh toán 
sau học kỳ 
nhập học

Thanh toán 
sau học kỳ 
được đề 

xuất

Nộp giấy xác nhận đối 
tượng được hỗ trợ học 
phí của Quận/Huyện/

Thành phố
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2. Các chế độ học bổng khác

Điểm TOEIC trên 900

Điểm TOEIC 850~899

Điểm TOEIC 800~849

Điểm TOEIC 750~799

Điểm TOEIC 700~749

Điểm TOEIC 650~699

Điểm TOEIC 600~649

Cấp một lần cho kỳ nhập học

TOPIK 3

TOPIK 4

TOPIK 5

TOPIK 6

Nếu trong kỳ học có người thân trực hệ, vợ chồng hoặc 
anh chị em cùng đăng ký thì một người được nhận.

Người có điểm TOEIC xuất sắc trong học kỳ trước (đối với sinh viên 
mới nhập học, học kỳ trước được tính giống như học kỳ trước của 
sinh viên đang học).
Tuy nhiên, nếu điểm TOEIC từ 900 trở lên, điểm TOEIC sẽ có hiệu lực 
trong suốt thời gian hiệu lực của chứng chỉ TOEIC đó.

※

※

Toàn bộ học phí

80% học phí

70% học phí

50% học phí

40% học phí

30% học phí

20% học phí

20% học phí

30% học phí

40% học phí

50% học phí

80% học phí

Nếu cùng lúc có 3 người trở lên đăng ký thì 1 người 
được nhận

Toàn bộ 
học phí

500,000 KRW

Toàn bộ phí 
nhập học

Học sinh tốt nghiệp THPT thường có điểm đầu vào cao 
nhất trong kỳ tuyển sinh thường xuyên hoặc bổ sung. 
Điều kiện: điểm trung bình học tập trong quá trình học 
≥ 90 điểm (không áp dụng với học sinh trường chuyên 
hoặc học sinh tự học có chứng chỉ).

Hội đồng 
học bổng

Nộp hồ sơ 
nhập học, 
và đăng ký 
mỗi học kỳ 

khi nâng cao 
trình độ

Điểm đầu vào
Học bổng 
thủ khoa 

toàn trường

Sinh viên có điểm học tập kỳ trước cao nhất trong 
chuyên ngành

Tiêu chí xét tuyểnMức học bổng Tuyển chọnTên học bổng Cấp học bổng

Dành cho con trực hệ cán bộ giảng viên, nhân viên học 
viện Shin Dong-A500,000 KRW Đăng ký mỗi 

học kỳ
Trả sau theo 

đăng ký

Đăng ký mỗi 
học kỳ

Trả sau theo 
đăng ký

Trả trước 
mỗi kỳ

Toàn bộ học phí: Dành cho cán bộ giảng viên chính 
thức hoặc nhân viên thường trực (bao gồm cả hợp 
đồng dài hạn), vợ/chồng, con trực hệ.

Toàn bộ phí 
nhập học

Hồ sơ 
nhập học

Trả trước 
mỗi kỳ

Đăng ký mỗi 
học kỳ

Trả sau 
theo đăng ký

Cấp sau, cuối 
mỗi học kỳ

Học kỳ tiếp 
theo, trả trước30% học phíHọc bổng thủ khoa 

chuyên ngành

Dựa trên điểm học kỳ trước, theo số lượng suất học 
bổng được phân bổ cho từng khoa do hội đồng học 
bổng quyết định

20% học phíHọc bổng 
học s㏌ h xuất sắc

Học bổng 
TOEIC 

(Theo mức 
điểm TOEIC, 

trong phạm vi 
ngân sách 
học bổng 
phân bổ)

Học bổng 
gia đình 

Sh㏌  Dong-A

Học bổng 
gia đình Vision

Người tốt nghiệp cao đẳng trở lên hoặc học hết 2 năm 
đại học 4 năm rồi nhập học

50% học phí 
(ngoại trừ

ngành y tế)

Hồ sơ 
nhập học Trả sau mỗi kỳ

Học bổng dành cho 
người tốt nghiệp 
cao đẳng trở lên

Học bổng dành 
cho s㏌ h viên 

quốc tế 
(cấp trong 

phạm vi ngân 
sách học bổng 
được phân bổ)

Tiêu chí xét tuyển Tuyển chọn

Phòng đào tạo

Cấp học bổng

Trả sau kỳ 
hiện tại

Nhảy vọt về điểm số
So sánh điểm trung bình học kỳ trước và học kỳ trước 
đó, nếu điểm trung bình học kỳ trước tăng ít nhất 0.5 
điểm, với điều kiện điểm trung bình ≥ 70 và hoàn 
thành ít nhất 12 tín chỉ mỗi kỳ.

Nhảy vọt về tỷ lệ chuyên cần
Tỷ lệ chuyên cần học kỳ trước tăng ít nhất 5% so với 
kỳ trước, với điều kiện điểm trung bình ≥ 70 và hoàn 
thành ít nhất 12 tín chỉ mỗi kỳ, mức tăng tối đa 30%.

Nhảy vọt dành cho sinh viên bị cảnh báo học vụ
Sinh viên bị cảnh báo học vụ nhưng trong học kỳ trước 
hoàn thành ít nhất 12 tín chỉ và đạt điểm trung bình ≥ 
80� nếu cảnh báo nhiều lần, lấy học kỳ gần nhất làm 
chuẩn� có thể nhận học bổng vượt số kỳ quy định.

Nhảy vọt về ngoại ngữ
Sinh viên tham gia chương trình ngoại ngữ của Trung 
tâm Giáo dục Toàn cầu đạt điểm thi TOEIC hoặc TOEIC 
Speaking, học bổng cấp theo điểm và không được cộng 
dồn với học bổng TOEIC thông thường.

Mức học bổng

Đề xuất 
của trưởng 

khoa

Trả sau kỳ 
được đề xuất

Dành cho sinh viên nghỉ học dài hạn có dự định nhập 
học lại và được trưởng khoa giới thiệu 
(mức học bổng có thể thay đổi tùy theo ngân sách)

500,000 KRW

Mức học bổng 
thay đổi 

theo ngân 
sách phân bổ

Tên học bổng

Học bổng 
Jump-Up

Theo tiêu 
chí trường Kỳ tương ứngDành cho sinh viên được hiệu trưởng đặc biệt công 

nhận
Một khoản 
nhất địnhHọc bổng khác

Hồ sơ 
nhập học

Trả trước 
mỗi học kỳ

Dành cho sinh viên nhập học ngành hợp tác kỹ thuật 
quốc tế

Toàn bộ phí 
nhập học

Học bổng 
ngành hợp tác kỹ 

thuật quốc tế

Học bổng Vision 
Comeback
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｜  Thông tin liên hệ theo từng mục thắc mắc

Hỏi về 
nhập học

+82-63-220-3709

+82-63-220-3719

Fax

+82-63-220-3609

Phòng đào tạo

Hành chính nhập học

Bộ phận liên quan

Phòng tổng vụ

Ký túc xá Hạnh phúc

Điện thoại

+82-63-220-3715

+82-63-220-4000

+82-63-220-3631

+82-63-220-3927

+82-63-220-4171

Phân loại

Hỏi về thông báo học phí, 
xác nhận đóng học phí

Hỏi về học bổng quốc gia, 
vay vốn học phí

Hỏi về học bổng trong trường

Hỏi về ký túc xá

https://iphak.jvision.ac.kr/main/
Trợ giúp nhập học → Hỏi bất cứ điều gì

Tư vấn qua điện thoại

Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tiếp Văn phòng nhập học, tầng 1, Tòa Pyeongseangkwan, số 235, 
đường Cheonjam, quận Wansan, thành phố Jeonju

Thông tin liên hệ Phòng Tuyển sinh ‒ Đại học Jeonju Vision

Địa chỉ

Giờ làm việc

Trang chủ trường

Trang web tuyển s㏌ h

(55069) Trường Đại học Jeonju Vision, số 235, đường Cheonjam, 
quận Wansan, thành phố Jeonju, tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc

https://jvision.ac.kr/vision/main/

Thứ 2‒6: 9:00‒18:00 (nghỉ trưa 12:00‒13:00)

https://iphak.jvision.ac.kr/main/
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